SAH-CTK-01 · PHIÊN BẢN 2.0 (15/11/2026) · MẪU ĐẦU BÀI MỜI THẦU B2B
PHIẾU ĐẦU BÀI MỜI THẦU & KHẢO SÁT DỊCH VỤ VỆ SINH CÔNG NGHIỆP
Điền thông tin hiện trạng cơ sở để nhận Khảo sát không phá hủy (NDT) miễn phí trong 24 giờ và Phương án + Báo giá tách 7 thành phần TCO trong ≤ 48 giờ. Tài liệu tham chiếu hệ thống hồ sơ năng lực SONGANHHYG.
	Đơn vị mời thầu
	
	Ngày gửi / Hạn phản hồi
	....../....../202... | Trước ....../......

	Địa chỉ công trình
	
	Người liên hệ & SĐT/Zalo
	

	Email nhận báo giá
	
	Loại hình cơ sở
	[ ] VP/Bank [ ] KS/Resort [ ] Nhà máy FDI [ ] Khác

	Hình thức hợp đồng
	[ ] Định kỳ 12 tháng  [ ] Bảo trì quý  [ ] Gói 1 lần
	Khung giờ cho phép
	[ ] Hành chính [ ] Ngoài giờ [ ] Ca đêm 22h–06h


1. PHẠM VI DỊCH VỤ, KHỐI LƯỢNG & KHUNG NGÂN SÁCH THAM CHIẾU 2026 (TẠI ĐÀ NẴNG)
	Chọn
	Nhóm dịch vụ (v2.0)
	Quy mô (m² / ghế / m)
	Hiện trạng / Vật liệu nền
	Dải ngân sách tham chiếu 2026 & MOQ

	[  ]
	1. Vệ sinh văn phòng & Cung cấp tạp vụ (SAH-SC-01)
	...... m² · ...... tầng · ...... WC
	Thảm / Vinyl / Gỗ / Gạch · Day Porter [ ]
	12.000–22.000 đ/m²/tháng (hoặc 7,5–9,5 tr/NV/ca) · MOQ ≥ 300 m²

	[  ]
	2. Giặt ghế xoay, sofa & thảm (SAH-SC-02)
	...... ghế · ...... sofa · ...... m²
	[ ] Nỉ  [ ] Lưới  [ ] Da thật  [ ] Da PU
	Ghế 45.000–85.000 đ · Thảm 18.000–35.000 đ/m² · MOQ ≥ 20 ghế / 1,5 tr

	[  ]
	3. Đu dây lau kính & Alu (SAH-SC-03)
	...... m² · Cao ...... m
	[ ] Kính thường  [ ] Nghi Low-E  [ ] Alu
	18.000–38.000 đ/m² (RO+DI ≤ 10 ppm) · MOQ ≥ 150 m² / 3,5 tr/ca

	[  ]
	4. Phục hồi & Đánh bóng sàn đá (SAH-SC-04)
	...... m² ([ ] Bóng ≥85 GU / [ ] Honed 45–60)
	[ ] Marble  [ ] Granite  [ ] Terrazzo
	Bảo dưỡng 45–85k · Phục hồi 140–280k đ/m² · MOQ ≥ 50 m² / 3,5 tr

	[  ]
	5. Bơm lại ron & Sơn Epoxy (SAH-SC-05)
	...... m dài ron · ...... m² sàn
	[ ] Khu khô  [ ] Bếp/WC ẩm  [ ] Vinyl ESD
	45.000–120.000 đ/m dài ron · MOQ ≥ 40 m / 2,8 tr (ẩm nền ≤ 4,0%)

	[  ]
	6. Tổng vệ sinh công trình & KCN (SAH-SOL-17)
	...... m² · Độ cao trần ...... m
	[ ] Sau xây dựng  [ ] Nhà xưởng/Cảng
	18.000–45.000 đ/m² (khảo sát tại chỗ) · MOQ ≥ 150 m² / 3,0 tr


2. RÀNG BUỘC AN NINH, HẠ TẦNG & YÊU CẦU HỒ SƠ CHÀO THẦU
	Nhóm điều kiện
	Thông số yêu cầu từ Chủ đầu tư / Ban Quản lý

	An ninh, HSE & PTW
	[ ] Giấy phép PTW   [ ] Thẻ NĐ 44 Nhóm 3 (đo gió < 8,0 m/s / < cấp 5)   [ ] Ký NDA NĐ 13/2023   [ ] Độ ồn đêm < 55 dB

	Hạ tầng cấp điện & nước
	Điện: [ ] 220V  [ ] 380V (tách khỏi ổ UPS Server) · Nước cấp tại tầng: [ ] Có [ ] Không · Kho vật tư: [ ] Có [ ] Không

	Hồ sơ bắt buộc khi chào giá
	[ ] Làm ô mẫu Mockup  [ ] SDS 16 phần tiếng Việt  [ ] Thông tin pháp nhân & MST xuất VAT, cam kết bồi thường tài sản (kèm phương án BH trách nhiệm nếu gói thầu yêu cầu)  [ ] 3 Case BBNT tương đồng

	Ghi chú ngoại lệ / Vật tư đặc biệt
	(Ví dụ: kính Low-E mặt #1, đá Honed/Satin, khu phòng sạch, yêu cầu tiến độ bàn giao gấp...)


Đầu mối tiếp nhận & Khảo sát miễn phí 24–48 giờ — SONGANHHYG (Thông tin pháp nhân & MST xuất hóa đơn cung cấp trực tiếp trong Báo giá / Hợp đồng)
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VỆ SINH CÔNG NGHIỆP ĐÀ NẴNG – SONGANHHYG · K57/10 Giang Văn Minh, Hải Châu, Đà Nẵng
Hotline / Zalo B2B: 0905 751 566 · Email giao dịch chính thức: danangadv@gmail.com · Thư viện Hồ sơ Năng lực: https://dichvuvesinhdanang.com/ho-so-nang-luc/




